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I. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: 

TIẾNG HÁT BUỔI SỚM MAI 

Rạng đông, mặt trời tỏa những tia nắng dịu dàng xuống muôn vật. Bên bìa rừng có một 

bông hoa lạ, năm cánh mịn như nhung. Bông hoa tỏa hương thơm ngát. Quanh nó thấp 

thoáng những cánh bướm dập dờn. Mặt trời mỉm cười với hoa. Thế là bông hoa cất tiếng 

hát. Nó hát mãi, hát mãi. Cuối cùng, nó hỏi gió xem có thích bài hát đó không. 

Gió ngạc nhiên : 

- Ơ, chính tôi hát đấy chứ? Tôi đã làm những cánh hoa của bạn đung đưa, tạo thành những 

tiếng lao xao nên bạn cứ tưởng mình hát. 

Hoa lại hỏi sương. Những hạt sương long lanh trả lời: 

- Bạn nhầm rồi ! Đó chính là tiếng ngân nga của chúng tôi. 

Tranh cãi mãi, chẳng ai chịu ai. Hoa, gió và sương quyết định hỏi bác gác rừng. Bác ôn 

tồn nói : 

- Mỗi buổi sáng sớm, khi mặt trời bắt đầu sưởi ấm vạn vật, muôn loài đều hân hoan hát 

ca. Nhưng mỗi loài đều có tiếng hát của mình. Có biết lắng nghe nhau mới hiểu được 

tiếng hát của nhau, các cháu ạ. 

(Theo Truyện nước ngoài) 

Câu 1. Mặt trời tỏa những tia nắng như thế nào? (0,5 điểm) 

A. Lấp lánh. 

B. Chói chang. 

C. Nhẹ nhàng. 

D. Dịu dàng. 

Câu 2.  Hoa hỏi gió và sương điều gì ? (0.5 điểm) 

A. Gió và sương có thích tiếng hát của hoa không. 

B. Gió và sương có thích bài hát của hoa không. 

C. Gió và sương hát hay hoa hát đấy. 

D. Gió và sương có thích hát cùng hoa không. 

Câu 3. Gió và sương trả lời hoa thế nào? (0.5 điểm) 

A. Ơ, đó là bạn hát à? 

B. Bài hát đó không hay bằng bài hát của gió và sương. 

C. Gió và sương không thích bài hát đó. 

D. Đó là gió và sương hát đấy chứ. 



Câu 4. Theo bác gác rừng ai là người đã hát bài hát ấy? (0.5 điểm) 

A. Gió. 

B. Mỗi loài đều có tiếng hát của mình. 

C. Hoa. 

D. Gió, hoa, sương. 

Câu 5: Từ láy trong câu “Rạng đông, mặt trời tỏa những tia nắng dịu dàng xuống muôn 

vật.” là: 

A. Rạng đông                   B. mặt trời                   C. Didu dàng                         D. trời tỏa 

Câu 6: Dòng nào sau đây chứa những tiếng có đủ âm đầu, vần, thanh  

A. hiền, hở,  ai                                                                 B. yến, ngang, dàng  

C. bé, ơi, cười                      .                                           D. sách, à, tập 

Câu 7: Thành ngữ, tục ngữ nào nói về tính trung thực?   

A. Ăn ngay nói thật. 

B. Môi hở răng lạnh. 

C. Lá lành đùm lá rách. 

D. Hiền như bụt. 

Câu 8: Có bao nhiêu danh từ riêng có trong câu văn sau: “Dãy núi Hoàng Liên Sơn rộng 

30 km, chạy dài 180 km theo hướng tây bắc - đông nam, giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai 

Châu kéo dài đến tận phía tây tỉnh Yên Bái.” 

A. 4                            B. 3                           C. 2                         D. 1 

Câu 9: Trong câu: Bác Hồ cất tiếng nói với thiếu nhi: 

     - Các Vuua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.  

Dấu hai chấm trong câu trên có tác dụng gì?  

A. Giải thích cho bộ phận đứng trước. 

B. Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của một nhân vật. 

C. Dùng để bày tỏ ý kiến. 

D. Giải đáp thắc mắc của nhân vật trong câu chuyện. 

Câu 10/ Đặt 1 câu nói lên việc em đã làm để thực hiện chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

Covid 19. 
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II. Chính tả ( nghe - viết )  

Bài viết: “Cây chuối mẹ” (HS viết tựa bài, đoạn văn và tên tác giả). 
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III. Tập làm văn: Thời gian: 40 phút  

         Đề bài: Trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả 

ba điều ước đó. Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian. 

Bài làm 
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Đoạn chính tả: 

Cây chuối mẹ 

Mới ngày nào nó mới là cây chuối con mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài đâm thẳng lên 

trời. Hôm nay, nó đã là cây chuôi to, thân bằng cột hiên. Các tàu lá ngả ra mọi phía 

như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm. Thâm thoát, nó đã nhanh 

chóng thành mẹ. Chung quanh nó, cây con đã mọc lên từ bao giờ.  

Theo Phạm Đình Ân 
 

  


